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ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ I - TOÁN 6 - NĂM HỌC : 2022 – 2023 

TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN 

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 

A.Giới hạn ôn tập: 

 Số: hết bài: Phép cộng các số nguyên  

Hình: hết bài: Hình có trục đối xứng.  

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau: 

Câu 1: Tập hợp UC(22,10) là: 

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 2: Tập hợp  là: 

A. ​ ​ B. .​ ​ C. .​ D. . 

Câu 3: UCLN  là: 

A. 1.​ ​ ​ ​ B. 2.​ ​ ​ ​ C. 3.​ ​ ​ D. 6. 

Câu 4:  là: 

A. 11.​ ​ ​ ​ B. 99.​ ​ ​ ​ C. 19.​ ​ ​ D. 119. 

Câu 5: Khi quy đồng mẫu số hai phân số  và  ta chọn mẫu số chung nhỏ nhất của hai 

phân số là: 

A. 108.​​ ​ B. 54.​ ​ ​ ​ ​ C. 486.​​ ​ D. 27. 
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Câu 6: Phân số nào sau đây là phân số tối giản với  ? 

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 7: Cho các số sau: . Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 

A. .​ ​ ​ ​ ​ B. .​  

C. .​ ​ ​ ​ ​ D. . 

Câu 8: Cho . Tập hợp gồm các phần tử của  và số đối của chúng là: 

A. .​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ B. ​ ​ ​  

C. .​ ​ ​ ​ ​ ​ D. . 

Câu 9: Tổng của các số nguyên  thỏa mãn  là: 

A. 6​ ​ ​ ​ B. 0.​ ​ ​ ​ C. .​​ ​ D. 5 

Câu 10: Vào một ngày tháng một ở Moscow (Liên Bang Nga), buổi sáng nhiệt độ là , buổi 

trưa nhiệt độ tăng thêm , ban đêm nhiệt độ giảm . Hỏi nhiệt độ đêm hôm đó là bao 

nhiêu? 

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 11: Kết quả kinh doanh của một công ty sau 3 tháng đầu năm như sau: Hai tháng đầu lỗ 225 

triệu đồng, tháng thứ ba lãi 362 triệu đồng. Hỏi sau 3 tháng đầu, công ty lỗ hay lãi bao nhiêu 

tiền? 
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A. Lãi 137 triệu đồng.​​ ​ ​ ​ C. Lỗ 109 triệu đồng.​  

B. Lãi 86 triệu đồng.​ ​ ​ ​ ​ D. Lỗ 88 triệu đồng. 

Câu 12: Một gia đình định mua gạch loại hìh voông cạnh là  để lát nền của phòng khách 

hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng là . Số viên gạch cần mua để lát căn phòng 

đó là: 

A. 240 viên.​ ​ ​ B. 150 viên.​ ​ ​ C. 2400 viên.​ ​ D.1500 viên. 

Câu 13: Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng  và chiều cao tưong ứng bằng  thì 

diện tích của hình bình hành đó là: 

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 14: Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng? 

A. Hình thang cân.​ ​ ​ ​ ​ ​ B. Hình bình hành​ ​  

C. Hình vuông.​ ​ ​ ​ ​ ​ D. Hình chữ nhật. 

Câu 15: Chọn phát biểu đúng trong các phát biều sau: 

A. Hình thoi có 2 trục đối xứng.​ ​ ​ ​ B. Hình vuông có 2 trục đối xứng. 

C. Hình lục giác đều có 3 trục đối xứng.​ ​ ​ D. Hình tròn có 3 trục đối xứng. 

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Phần số học. 

Bài 1. Thực hiện phép tính 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

Bài 2. Thực hiện phép tính sau một cách hợp lý nếu có thể : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Bài 3. Tìm số tự nhiên  biết: 

1.  
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2.  

3.  

4.  

Bài 4: Tìm chữ số x và y biết 

1. chia hết cho  

2.  chia hết cho  

3.   chia hết cho 2;5 và chia 3 dư 1 

4. chia hết cho 5, 9 nhưng không chia hết cho 2 

Bài 5:  

1. Tìm ƯCLN của các số sau rồi tìm UC của các số đó: 

a) 98 và 238 

b) 35 ; 70 và 770 

2. Tìm  của các số sau rồi tìm  của các số đó : 

a) 252 và 672 

b) 35 ; 70 và 770 
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Bài 6.   

a) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 , biết rằng .  

c) Tìm số tự nhiên a biết 243,309,345chia cho a dư lần lượt là 19; 29 và 9 .   

d)Tìm số tự nhiên a biết a chia cho 15 dư 7 , chia cho 18 dư 10 và .  

Bài 7.   

1. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút bi và 36 gói bánh thành một số phần 

thưởng  như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần 

thưởng?  Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bút bi và gói bánh? 

2. Bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu 

túi  sao cho số bi đỏ và bi vàng được chia đều vào các túi? Khi đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi 

đỏ và  viên bi vàng.   

3. Số học sinh của một trường là một số có ba chữ số lớn hơn 900 . Nếu xếp hàng 3 , hàng 4 , 

hàng 5  đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh?   

4. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Tính số 

sách đó, biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500 . 

MộT SÓ BÀI TÂP NÂNG CAO 

Bài 8. Tìm  biết: 

a)  

b)  

Bài 9. Tìm  biết : 

a)  
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b)  
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Bài 10. 

a) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất mà a chia cho 7 dư 4 , chia cho 5 dư 3 . 

b) Một số tự nhiên a chia cho 7 dư 4 , chia cho 9 dư 6 . Hỏi chia cho 63 dư bao nhiêu? 

c) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia cho 11 dư 5 , chia cho 13 dư 8 . 

Bài 11: Tìm số nguyên tố  sao cho  là số nguyên tố 

Bài 12: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  thì  và  là các số nguyên tố cùng 

nhau 

 PHẦN HÌNH HỌC   

Bài 1. Để lát nền một phòng học hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 

30 cm.  Hỏi cần bao nhiêu viên gạch đề lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có 

chiều rộng 6 m và chiều dài 12 mvà phần mạch vữa không đáng kề?   

Bài 2. Một mảnh đất hình thang cân có đáy bé là 30 m, đáy lớn gấp 3 lần đáy bé, chiều cao bằng 

độ dài đáy bé. Người ta sử dụng diện tích mảnh đất để trồng cây.   

Khi đó, diện tích phần đất trồng cây là bao nhiêu mét vuông.   

Bài 3. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 90 m, đáy bé bằng đáy lớn, chiều cao gấp 2 lần 

đáy bé.  Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình  thu được 50 kg ngô. 

Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?   

Bài 4. Để làm một con diều, bạn Trung lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 90 cm, chiều 

rộng 60 cm để cắt thành một hình thoi màu vàng như hình dưới đây. Hỏi con diều có diện tích là 

bao nhiêu xăng -ti -mét vuông?  

8 
 



N
gu

yễ
n 

Thế
 B

ìn
h

GV TOÁN: NGUYỄN THẾ BÌNH 

 

Bài 5. Một người làm khung thép cho ô thoáng khí cưa ra vào có kích thước và hình dạng như 

hình sau.  Khung thép bên ngoài là hình chữ nhật có chiều dài 192 cm, chiều rộng 72 cm, phía 

trong là hai hình thoi cạnh 60 cm. Hỏi để làm khung thép như vậy cho bốn cửa ra vào thì hết bao 

nhiêu mét thép? (Coi như các mối hàn không đáng kề) 

 

Bài 6. Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m, người ta trồng hoa ly 

trong một mảnh vườn hình thoi nhu hình bên. Nếu mỗi mét vuông trồng 6 cây hoa thì cần bao 

nhiêu cây hoa để trồng trên mảnh đất hình thoi đó?  
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